
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Xóm 3, Thôn Đồng Nhân, Xã Đông La, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

22/05/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TẬN TÂM

0110359426

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Loại trừ: Bán buôn dược phẩm

4649

2. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
(loại trừ kinh doanh vàng miếng và vàng nguyên liệu)

4662

3. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Loại trừ: Bán buôn dược phẩm

4669

4. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: 
Xuất nhập khẩu các hàng hóa công ty kinh doanh 

8299

5. Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí
(Trừ dạy về tôn giáo; Các trường của các tổ chức Đảng, đoàn 
thể)

9000

6. Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được 
phân vào đâu

9639

7. Hoạt động tư vấn quản lý
Loại trừ : hoạt động tư vấn pháp luật, kế toán, kiểm toán

7020

8. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

9. Bán buôn tổng hợp
(trừ hoạt động đấu giá hàng hóa)

4690

10. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
(Trừ loại Nhà nước cấm)

4719

11. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610

12. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 
TẬN TÂM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TAN TAM MANUFACTURING AND 
TRADING COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0976923336
Email: banthodeptantam@gmail.com

Fax:
Website:
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100.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1LÊ TUẤN 
ANH

Việt 
Nam

Thôn Xuân Sơn, Xã 
Hoằng Sơn, Huyện 
Hoằng Hoá, Tỉnh 
Thanh Hoá, Việt Nam

40.000.000 40,000 038093016838

2 HOÀNG 
NGỌC 
THẮNG

Việt 
Nam

Khu Trung Đức, Thị 
Trấn Hậu Lộc, Huyện 
Hậu Lộc, Tỉnh Thanh 
Hoá, Việt Nam

25.000.000 25,000 038088002791

3VÕ VĂN 
GIÁP

Việt 
Nam

Làng Nam, Xã Hưng 
Tân, Huyện Hưng 
Nguyên, Tỉnh Nghệ 
An, Việt Nam

35.000.000 35,000 040094010967

13. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

14. Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá 2396

15. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
Loại trừ:
Kinh doanh vàng miếng
Hoạt động đấu giá

4789

16. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(Loại trừ hoạt động đấu giá)

4791

17. Sản xuất đồ kim hoàn và chi tiết liên quan 3211

18. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu 3290

19. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

20. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Loại trừ:
- Bán lẻ súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao;
- Bán lẻ bình gas, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn;
- Bán lẻ tem và tiền kim khí;
- Kinh doanh vàng miếng

4773(Chính)

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       038093016838
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Xuân Sơn, Xã Hoằng Sơn, Huyện Hoằng Hoá, Tỉnh Thanh 
Hoá, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Xuân Sơn, Xã Hoằng Sơn, Huyện Hoằng Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, 
Việt Nam

Họ và tên:   LÊ TUẤN ANH Nam

27/09/1993 Kinh Việt Nam

05/07/2022 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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